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BÁO CÁO THẨM TRA 

DỰ ÁN LUẬT SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
__________
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện sự phân công của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thẩm tra Dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã phối hợp với Ban soạn thảo tiến hành khảo sát và tổ chức hội thảo tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh để nghe ý kiến của đại diện một số cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia về dự án Luật. Căn cứ Tờ trình 128/TTr-CP ngày 19 tháng 8 năm 2009 và dự thảo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngày 8 tháng 9 năm 2009, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo thẩm tra sơ bộ về dự án Luật. Ngày 14 tháng 10 năm 2009, Ủy ban đã họp phiên toàn thể để thẩm tra dự án Luật.

Sau đây, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường xin báo cáo Quốc hội về dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Sự cần thiết ban hành Luật
Năng lượng là một ngành then chốt của nền kinh tế, là nguồn lực bảo đảm phát triển kinh tế cũng như đáp ứng các nhiệm vụ an ninh, quốc phòng và những nhu cầu rất đa dạng của cuộc sống xã hội. Hiện nay, để tạo ra 1000 đô la Mỹ GDP, ở nước ta phải tiêu tốn khoảng 600 kg dầu quy đổi, con số này hiện đang cao gấp 1,5 lần so với Thái Lan và gần gấp 2 lần so với mức bình quân chung của thế giới. Ngành điện nước ta mỗi năm phải tăng trưởng đến 15 – 17% mới đáp ứng được yêu cầu tăng 6 – 8% GDP, trong khi bình quân thế giới để tăng 1% GDP thì cũng chỉ tăng 1,2 – 1,5% năng lượng tiêu thụ. Theo đánh giá của Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp có tiềm năng tiết kiệm năng lượng đến 20%; ngành xây dựng dân dụng và giao thông vận tải có thể tiết kiệm tới 30%; sinh hoạt và dịch vụ cũng có tiềm năng tiết kiệm không nhỏ. 
Tình trạng lãng phí và sử dụng không hiệu quả năng lượng ở nước ta là do một số nguyên nhân chủ yếu sau đây:

- Nhiều cơ sở sử dụng năng lượng có công nghệ lạc hậu, tiêu hao năng lượng còn cao; quy trình quản lý sử dụng năng lượng chưa được cải tiến theo hướng tối ưu hóa, đồng bộ hóa.
- Về tổng thể, nước ta còn thiếu điện nên việc duy trì ổn định công suất cần thiết cho nhu cầu sử dụng còn hạn chế; điện bị cắt giảm thường xuyên; hệ thống thiết bị, đường dây truyền tải ở một số khu vực đã quá cũ, chưa được thay thế cũng là một nguyên nhân lãng phí làm giảm hiệu quả sử dụng năng lượng.
- Mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chưa đặt ra đúng tầm quan trọng và ý nghĩa của vấn đề; vì vậy chưa có hệ thống quy phạm pháp luật đủ mức cần thiết cũng như công tác quản lý sử dụng năng lượng còn nhiều bất cập.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một biện pháp hàng đầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; đồng thời cũng là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ môi trường và ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu đang diễn ra và ảnh hưởng nghiêm trọng, lâu dài tới sự phát triển bền vững của Việt Nam.
Việc ban hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một nhu cầu cấp bách, góp phần khắc phục những tồn tại nêu trên, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở nước ta.

Từ những phân tích nêu trên, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
2. Về phạm vi điều chỉnh của luật
Theo Tờ trình của Chính phủ, các hoạt động như khai thác các nguồn tài nguyên năng lượng và sản xuất ra năng lượng (chủ yếu là điện) đã được điều chỉnh bởi các luật về khoáng sản, điện lực, dầu khí và năng lượng nguyên tử nên không điều chỉnh ở Luật này. Dự thảo Luật chỉ tập trung quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân ở giai đoạn sử dụng năng lượng.
Nhiều ý kiến đề nghị Luật phải điều chỉnh các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong toàn bộ quá trình bắt đầu từ khai thác, sản xuất ra các nguồn năng lượng cho đến khâu sử dụng năng lượng cuối cùng. Các ý kiến này cho rằng, Khoản 1 Điều 3 (Giải thích từ ngữ) đã quy định “năng lượng bao gồm than, dầu mỏ, khí thiên nhiên, điện sinh học, nhiệt điện và các loại tài nguyên khác có công dụng tạo ra năng lượng một cách trực tiếp hoặc thông qua gia công, chế biến”. Căn cứ vào quy định đó, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải điều chỉnh cả đối với hoạt động khai thác, sử dụng các nguồn nhiên liệu thiên nhiên như than, dầu mỏ, khí thiên nhiên và các loại tài nguyên năng lượng khác.

Để làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh của Luật, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã tổ chức rà soát một số quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong các đạo luật của nước ta cũng như của một số nước. Luật Điện lực tuy có điều chỉnh về tiết kiệm điện tại Chương III (Tiết kiệm trong phát điện, truyền tải, phân phối và sử dụng điện), nhưng các quy định về tiết kiệm trong phát điện và trong truyền tải, phân phối điện trong Chương này mới chỉ mang tính nguyên tắc, chính sách khuyến khích chung mà chưa có biện pháp, chế tài cụ thể để thực hiện. Luật dầu khí cũng chủ yếu quy định về hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trong phạm vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam; chưa quy định trách nhiệm tiết kiệm năng lượng đối với hoạt động khai thác, chế biến dầu khí. Các quy định của Luật khoáng sản, Luật năng lượng nguyên tử, Luật tài nguyên nước cũng chưa quy định cụ thể về tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng. Luật pháp của các nước có nền kinh tế mới nổi và nền kinh tế chuyển đổi như Hàn Quốc, Thái Lan, Uzbekistan đều có quy định về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng ở giai đoạn khai thác, sản xuất năng lượng với mức độ chi tiết khác nhau.
Một số ý kiến cho rằng, nhằm tiết kiệm nguồn nhiên liệu không tái tạo như than, dầu và khí đốt thiên nhiên cần tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo. Đó cũng là một trong những yêu cầu quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao tính đồng bộ của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngoài ra cần bổ sung một số quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ và nông nghiệp.
Theo các ý kiến nêu trên, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả từ khâu khai thác, sản xuất đến sử dụng các nguồn năng lượng cần phải được điều chỉnh trong Luật một cách tổng thể, toàn diện nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thấy rằng các ý kiến nêu trên là có cơ sở. Tuy nhiên, mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật theo các ý kiến nêu trên là một vấn đề lớn, có thể dẫn tới việc bổ sung khá nhiều nội dung và thay đổi kết cấu của dự thảo Luật.
Việc hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh toàn diện về năng lượng là nhiệm vụ cấp bách, đồng thời cũng đòi hỏi thời gian và điều kiện cần thiết để thực hiện. Vì vậy, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đã nêu về phạm vi điều chỉnh của Luật theo hướng sau đây:
a) Về phạm vi điều chỉnh:

Đa số ý kiến cho rằng Điều 1 của dự thảo Luật quy định về phạm vi điều chỉnh còn mang tính chính sách, chưa phù hợp về nội dung và kỹ thuật văn bản. Vì vậy, Điều 1 dự kiến được chỉnh sửa như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; chính sách, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.”.

b) Bổ sung một số điều quy định về trách nhiệm của Nhà nước về xây dựng chính sách, biện pháp bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; sử dụng hợp lý, hài hòa nguồn năng lượng không tái tạo và năng lượng tái tạo; khuyến khích hoạt động điều tra cơ bản về tiềm năng năng lượng tái tạo; đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ nhằm tăng dần tỷ lệ năng lượng tái tạo ở nước ta. Các quy định này sẽ làm cơ sở cho một nghị định về lĩnh vực sử dụng năng lượng tái tạo mà Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Công thương chủ trì soạn thảo.

c) Bổ sung một số điều về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ.

3. Về tính khả thi của Luật
Dự án Luật trình Quốc hội đã được chuẩn bị theo đúng quy trình, thủ tục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có tổng kết thực tiễn thực hiện pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong những năm gần đây. Dự án Luật đã tiếp thu ý kiến của nhiều Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, tham khảo một số luật về sử dụng năng lượng hiệu quả, an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường của các nước. 

Như Tờ trình của Chính phủ đã nêu, nhằm khắc phục một số hạn chế của Nghị định số 102/2003/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản dưới luật khác có liên quan, dự thảo Luật đã cụ thể hóa được nhiều quy định trước đây còn mang tính khuyến khích, chưa có chế tài đủ mạnh. Dự thảo Luật bước đầu bổ sung những quy định về hỗ trợ tài chính, biện pháp để thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nguyên tắc kiểm soát việc sử dụng năng lượng, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại trung ương và địa phương, quy định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân đối với việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Nhìn chung, dự thảo Luật đã đạt được nhiều tiến bộ, khắc phục được những hạn chế trước đây để nâng cao tính khả thi của Luật.
Tuy nhiên, có một số ý kiến cho rằng để Luật có tính khả thi hơn, nhiều nội dung của dự thảo Luật cần được hoàn thiện thêm như: phạm vi điều chỉnh, làm rõ các khái niệm, giảm bớt các quy định mang tính chính sách, xác định rõ phạm vi, loại hoạt động nào là khuyến khích, loại hoạt động nào bắt buộc phải áp dụng biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Một số ý kiến nhận xét, nội dung của dự thảo Luật khá chi tiết với 46 điều, nhưng vẫn còn nhiều nội dung quy định ở dạng luật khung, có 18 điều khoản phải chờ hướng dẫn mới thực hiện được. Có ý kiến cho rằng, Luật này liên quan đến hầu hết các ngành, tổ chức và cá nhân nhưng số điều, khoản quy định về quản lý sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chiếm tỷ lệ cao hơn nhiều so với các quy định về quyền, trách nhiệm, nhất là biện pháp thực hiện. 
Vì vậy, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị để Luật có tính khả thi cao thì cần bổ sung, cụ thể hóa hơn nữa những quy định liên quan đến quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân; quy trình và thủ tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ đó. Cần tham chiếu văn bản pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, điện lực, giao thông, xây dựng và các văn bản pháp luật khác có liên quan để nâng cao tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; từ đó nâng cao tính khả thi của Luật.
4. Chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Đa số ý kiến tán thành các chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nêu tại Điều 4. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về khuyến khích các tổ chức và cá nhân nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngoài Điều 4 ra, còn có một số điều, khoản khác cũng quy định về chính sách trong hoạt động sử dụng năng lượng; ví dụ: Điều 9 quy định chính sách giá về năng lượng; Điều 33 quy định chính sách ưu đãi, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Do đó, một số ý kiến đề nghị cần rà soát, điều chỉnh để quy định thống nhất về chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; cần bổ sung một số quy định về chủ trương, chính sách vĩ mô của Nhà nước như: xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp năng lượng chất lượng cao, giá hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế và hàng hóa Việt Nam. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cơ bản tán thành với các ý kiến nêu trên.
5. Về bố cục của dự thảo Luật

Dự thảo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả gồm 7 chương với 46 điều. Có 4 chương quy định tương đối cụ thể các biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, xây dựng dân dụng, giao thông vận tải, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. 

Nhiều ý kiến cho rằng dự thảo Luật cần phải bổ sung các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở khâu khai thác, sản xuất ra năng lượng thứ cấp, về phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo và một số nội dung khác như đã đề cập ở Điểm 2, Mục I về phạm vi điều chỉnh của Luật. Một số ý kiến khác đề nghị bổ sung, điều chỉnh cơ cấu các mục của Chương II trong dự thảo Luật như sau: Mục I (Quy định chung), Mục II (Sử dụng năng lượng trong hoạt động sản xuất công nghiệp), Mục III (Sử dụng năng lượng trong hoạt động xây dựng dân dụng), Mục IV (Sử dụng năng lượng trong hoạt động giao thông vận tải), Mục V (Sử dụng năng lượng trong lĩnh vực nông nghiệp), Mục VI (Sử dụng năng lượng trong dịch vụ, sinh hoạt và chiếu sáng đô thị), Mục VII (Quản lý cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm).

Các quy định về kế hoạch thúc đẩy sử dụng năng lượng (Điều 5), báo cáo thông tin về sử dụng năng lượng (Điều 8), kiểm toán năng lượng (Điều 12) nên đưa vào Chương III (Quản lý đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng); chính sách về giá năng lượng (Điều 9) nên đưa vào Chương IV (Biện pháp khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả) hoặc đưa vào Điều 4 quy định về chính sách Nhà nước.
Ngoài ra, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị cần tiếp tục rà soát sự phù hợp giữa nội dung với tên các điều, sắp xếp nội dung, bố cục hợp lý hơn.

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA DỰ THẢO LUẬT

1. Về tên gọi của Luật

Nhiều ý kiến cho rằng tên gọi “Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” là phù hợp với phạm vi điều chỉnh và nội dung của dự thảo Luật. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị lấy tên Luật là “Luật sử dụng năng lượng". Một số ý kiến khác đề nghị cần mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật gồm cả lĩnh vực khai thác tài nguyên năng lượng, sản xuất năng lượng và truyền tải năng lượng. Với phạm vi điều chỉnh như vậy thì nên đặt tên Luật là Luật tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng, hoặc Luật tiết kiệm năng lượng như tên gọi của một số luật tương tự ở nước ngoài. Ý kiến khác đề nghị đặt tên Luật là Luật sử dụng năng lượng hợp lý bởi cụm từ “hợp lý” đã bao hàm cả hai khái niệm “tiết kiệm” và “hiệu quả”. Ngoài ra có ý kiến đề nghị làm rõ nội dung của các cụm từ “sử dụng năng lượng hợp lý”, “sử dụng năng lượng tiết kiệm” và “sử dụng năng lượng hiệu quả” vì những khái niệm này được sử dụng thường xuyên trong Luật đồng thời cũng là cơ sở để đặt tên Luật.
2. Về những quy định chung (Chương I)

Nhiều ý kiến cho rằng giải thích một số thuật ngữ tại Điều 3 chưa rõ ràng, chưa chính xác; ví dụ như khái niệm “năng lượng”, “sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, “cơ sở sản xuất”… Có ý kiến đề nghị cần làm rõ hơn các khái niệm “sử dụng năng lượng tiết kiệm”, “sử dụng năng lượng hiệu quả”; bỏ một số quy định đã có trong các Luật khác hoặc đã thông dụng nên không cần giải thích như “cơ sở sản xuất”, “công trình xây dựng”, “hoạt động giao thông vận tải”.

Có ý kiến cho rằng Điều 5 quy định nhiệm vụ các cơ quan quản lý nhà nước các cấp phải làm, trong khi đó tên Điều là “Kế hoạch thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”. Một số ý kiến cho rằng nội dung Điều 6 (nghĩa vụ đối với sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả) quy định còn chung chung. Ví dụ: “mọi tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo quy định của pháp luật; có quyền tố giác các hành vi lãng phí năng lượng; phát huy vai trò giám sát của nhân dân”, “cơ quan truyền thông có nghĩa vụ tuyên truyền chính sách, pháp luật tiết kiệm năng lượng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát huy vai trò giám sát của dư luận ”. Quy định tại khoản 1 Điều 8 “Tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng phải báo cáo tình hình sử dụng năng lượng” là chưa hợp lý, cần chỉnh sửa lại theo hướng quy định rõ đối tượng nào mới phải báo cáo, cũng như cơ quan tiếp nhận thông tin là cơ quan nào.

Giá năng lượng, đặc biệt là giá điện là công cụ quan trọng để quản lý, thúc đẩy hoạt động tiết kiệm năng lượng. Chính sách giá năng lượng quy định tại Điều 9 mới đề cập giá điện là chưa phù hợp với tên điều vì chưa bao quát các loại năng lượng khác. Vì vậy, đề nghị làm rõ, chi tiết hơn chính sách giá năng lượng ở Điều 9.
3. Về trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Chương II)

Ngoài các ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung và sắp xếp thứ tự các mục của Chương này như trình bày ở Mục 5 Phần I, có một số ý kiến đề nghị cụ thể như sau:

- Làm rõ khái niệm “cơ sở sử dụng năng lượng” quy định tại Điều 11, Mục 1 là bao gồm những loại cơ sở nào, quy mô sử dụng năng lượng, có bao gồm hộ gia đình không? Một số nội dung của Điều này còn trùng lặp với một số điều, khoản khác của dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị chuyển Điều 8 (Báo cáo thông tin về sử dụng năng lượng) vào Mục 1.
- Cần cân nhắc cụm từ “lĩnh vực sản xuất” (tên gọi của Mục 2), vì khái niệm này khá rộng, bao gồm cả các hoạt động quy định ở các mục khác của Chương II. Nên bổ sung cụm từ “công nghiệp” và sửa lại là “lĩnh vực sản xuất công nghiệp”. Ngoài ra các quy định về các biện pháp quản lý công nghệ (Điều 13); quy định về trách nhiệm của các cơ sở sản xuất (Điều 14) cần phải chi tiết,  rõ ràng hơn.

- Để áp dụng cơ chế, biện pháp phù hợp trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cần phân biệt ra 2 loại đối tượng sử dụng năng lượng là cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và cơ sở không sử dụng ngân sách nhà nước. Đối tượng sử dụng ngân sách nhà nước phải bắt buộc tuân thủ các yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các đối tượng còn lại chỉ nên có quy định mang tính khuyến khích. Cần có quy định cụ thể về trách nhiệm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng ngay trong quy hoạch đô thị, thiết kế công trình xây dựng. Đồng thời sắp xếp lại thứ tự các điều trong Mục 2 cho hợp lý hơn.
- Làm rõ việc ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông có năng lực vận tải lớn quy định ở Điều 19, Mục 4. Vì quy định như vậy là không rõ ràng, có thể gây nhầm lẫn; đề nghị quy định rõ hơn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quy hoạch hệ thống giao thông vận tải, chất lượng xây dựng cầu đường, vì đây là các khâu có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sử dụng năng lượng và môi trường không khí.

- Bổ sung một số chế tài cụ thể đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (Mục 5). Có ý kiến đề nghị xem lại tính khả thi của Điều 24 (Quy định đối với chức danh quản lý năng lượng). Cần bổ sung quy định về sự phân công, phối hợp giữa Bộ Công thương và các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện nghiêm túc, thường xuyên hoạt động kiểm tra, đánh giá hàng nghìn cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hằng năm (khoản 1 Điều 25).

4. Về quản lý đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng (Chương III)

Việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công bố áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật nước ngoài phù hợp với điều kiện Việt Nam về hiệu suất năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng là một nhiệm vụ quan trọng và một biện pháp quản lý hiệu quả. Tuy nhiên, đây không chỉ là trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, mà còn là của một số bộ, ngành khác bởi vì những phương tiện, thiết bị này được sử dụng chủ yếu ở các lĩnh vực rất cụ thể như công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải… Để khuyến khích các doanh nghiệp tự giác thực hiện việc dán nhãn năng lượng, ngoài việc quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thiết bị tiết kiệm năng lượng, Nhà nước cũng cần có các biện pháp khuyến khích phù hợp. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định giao cho các tổ chức ngoài nhà nước làm dịch vụ kiểm tra và dán nhãn để xã hội hóa hoạt động này; còn cơ quan quản lý nhà nước nên tập trung vào công tác ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức, thanh tra, hậu kiểm thì hợp lý hơn. Có ý kiến đề nghị xem lại tính khả thi của lộ trình dán nhãn (Điều 29); ý kiến khác đề nghị ghép Điều 28 và Điều 29 thành 1 điều; tách Điều 32 thành 2 điều để quy định riêng trách nhiệm của nhà sản xuất và nhà nhập khẩu các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, vì hoạt động sản xuất và hoạt động nhập khẩu có nhiều đặc điểm, tính chất và nhiệm vụ khác nhau.
5. Biện pháp khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Chương IV)

Hầu hết các ý kiến đều nhất nhất trí cho rằng để chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đi vào cuộc sống thì các ưu đãi, hỗ trợ về thuế, kinh phí, đất đai, triển khai các chương trình phát triển công nghệ, phát triển tổ chức dịch vụ như trong dự thảo Luật là cần thiết. Chính sách ưu đãi và phát triển khoa học và công nghệ quy định trong dự thảo Luật (Điều 33, Điều 34) là tương đối cụ thể và có tính khả thi. Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định mới vào Chương IV về ưu đãi cụ thể cho việc phát triển và sử dụng kết quả nghiên cứu triển khai và chuyển giao công nghệ về năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo.

Với quy mô và tính chất quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhiều ý kiến đề nghị cần bổ sung một số nội dung cụ thể, đầy đủ hơn về mục tiêu, kế hoạch và lộ trình thực hiện để Chương trình có tính khả thi, đạt hiệu quả cao, tránh lãng phí ngân sách Nhà nước.    

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành với các ý kiến trên và cho rằng Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Điều 36) là một trong những biện pháp mạnh, cụ thể để thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, cần cân nhắc sự cần thiết quy định cụ thể về Chương trình này trong Luật. Trên thực tế, việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay đang tồn tại một số quỹ, chương trình về khoa học – công nghệ như Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa học – công nghệ, Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao… Các nghiên cứu về công nghệ tiết kiệm năng lượng, bảo đảm an ninh năng lượng, công nghệ năng lượng mới… cần được xem xét hỗ trợ từ các quỹ, chương trình nêu trên. Mặt khác, các chính sách ưu đãi, nhất là ưu đãi về thuế cần phải căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế, đầu tư, doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan; tránh việc sử dụng sai mục đích gây thất thoát ngân sách và các hành vi tiêu cực khác.
6. Quản lý nhà nước đối với sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Chương V); khen thưởng và xử lý vi phạm (Chương VI)
Có ý kiến đề nghị ghép Chương V và Chương VI thành một chương quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đề nghị không quy định về nội dung quản lý nhà nước (Điều 38) mà nên quy định cụ thể trách nhiệm của Chính phủ, Bộ Công thương, một số bộ, ngành và ủy ban nhân dân các cấp. Có ý kiến cho rằng về nội dung khen thưởng đã được điều chỉnh bằng pháp luật về thi đua khen thưởng nên không cần thiết có Điều 42 (Khen thưởng).
Một số ý kiến cho rằng việc quy định 12 hành vi vi phạm trong hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong Điều 43 chưa bao quát hết các hành vi vi phạm. Mặt khác, quy định “sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật” là còn chung chung. Vì vậy, không cần có quy định này như đa số các luật đã ban hành. Điều 44 (Xử lý vi phạm) quy định áp dụng chế tài truy cứu trách nhiệm hình sự với các tổ chức là không phù hợp với chính sách hình sự hiện hành; đề nghị cân nhắc quy định tại khoản 3 về quyền xử phạt, xử lý vi phạm cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
Ngoài những nhận xét, góp ý nêu trên, các vị đại biểu Quốc hội đã góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng về nhiều nội dung, cách thể hiện và kết cấu của nhiều điều, khoản của dự thảo Luật. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Ban soạn thảo đã ghi nhận để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo Luật sắp tới.

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN
Trong Tờ trình của Chính phủ không nêu những vấn đề còn ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, căn cứ vào ý kiến tại các hội nghị, hội thảo và tầm quan trọng của một số vấn đề, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội cho ý kiến về các nội dung sau đây:

- Phạm vi điều chỉnh của Luật, sự cần thiết bổ sung các quy định về an ninh năng lượng, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng như than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên; về phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nông nghiệp, dịch vụ.
- Chính sách ưu đãi, biện pháp thúc đẩy hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Điều 36).
*
*

*

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhận thấy dự thảo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã cơ bản thể chế hóa được quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển năng lượng nói chung và sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nói riêng; đã có tham khảo và tiếp thu hợp lý kinh nghiệm quốc tế; được soạn thảo theo đúng quy trình xây dựng văn bản pháp luật, nội dung dự thảo Luật đã đạt được yêu cầu cơ bản đề ra. 
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhất trí cho rằng dự thảo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII; đồng thời đề nghị Ban soạn thảo chuẩn bị dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành Luật làm cơ sở, căn cứ để các vị đại biểu Quốc hội xem xét, thảo luận dự án Luật.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra dự án Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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